BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý CHO DỰ THẢO QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HSSV CHÍNH QUY
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HCM
	TT
	ĐIỀU, MỤC, ĐIỂM, Ý
	NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO
	NỘI DUNG BỔ SUNG HOẶC ĐIỀU CHỈNH
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	Điều 4, Mục 1
	
	Nếu tổng điểm Điều 4, Mục 1 vượt quá điểm tối đa sẽ được quy về thang điểm tối đa là 30 điểm và không có điểm âm

	1
	Điều 4, Mục 1, Điểm a)
	a) Ý thức và thái độ trong học tập: 8 điểm

- Đi học chuyên cần, đúng giờ đủ điều kiện dự thi các học phần (01 học phần không đủ điều kiện trừ 1 điểm) :+8 điểm

- Nghỉ học không phép từ 5 đến 10 ngày : -3 điểm

- Nghỉ học không phép từ 11 ngày trở lên : -5 điểm
	a) Ý thức và thái độ trong học tập:

- Đi học chuyên cần, đúng giờ đủ điều kiện dự thi các học phần (01 học phần không đủ điều kiện trừ 1 điểm)
: +5 điểm

- Nghỉ học không phép từ 5 đến 10 ngày
: -3 điểm

- Nghỉ học không phép từ 11 ngày trở lên
: -5 điểm



	2
	Điều 4, Mục 1, Điểm b)
	b) Ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học: 5 điểm

- Tham gia câu lạc bộ học thuật
: +2 điểm

- Tham gia nghiên cứu khoa học
: +3 điểm

(Viết bài, tham gia NCKH cùng GV)

- Tham quan thực tế tại doanh nghiệp: +3 điểm


	Tăng điểm + khi tham gia CLB học thuật khác với các CLB khác và khi tham gia nghiên cứu khoa học đã có quy định điểm + tại Điều 4, phần  Điểm thưởng 

b) Ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học: tối đa 15 điểm
- Tham gia câu lạc bộ học thuật
: +7 điểm
- Tham quan thực tế tại doanh nghiệp: +5 điểm/01 lần tham quan


	3
	Điều 4, Mục 1, Điểm c)
	c) Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi: 5 điểm

- Không vi phạm qui chế thi, kiểm tra: +5 điểm
- Vi phạm qui chế thi, kiểm tra:   0 điểm

	c) Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi: 

- Không vi phạm qui chế thi, kiểm tra: +5 điểm
- Vi phạm qui chế thi, kiểm tra:   -5 điểm


	4
	Điều 4, Mục 1, Điểm d)
	d) Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập: 2 điểm
- Được giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và tập thể lớp công nhận có tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập

: +2 điểm

	Nhằm động viên tinh thần HSSV nên đưa ra điểm cộng cụ thể cho từng phần tăng điểm TBCHT và tăng điểm động viên khi có tinh thần vượt khó
d) Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập: Tối đa 10 điểm
- Được giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và tập thể lớp công nhận có tinh thần vượt khó, phấn đấu trong học tập: +5 điểm

- Tăng điểm TBCHT trong học kỳ: 

- Từ 0.2 đ đến cận 0.4 
đ
: +1 điểm
- Từ 0.4 đ đến cận 0.6 
đ
: +2 điểm
- Từ 0.6 đ đến cận 0.8
đ
: +3 điểm
- Từ 0.8 đ đến cận 1.0 
đ
: +4 điểm
- Từ 1.0 đ trở lên

: +5 điểm

	6
	Điều 4, Mục 2
	
	Nếu tổng điểm Điều 4, Mục 2 vượt quá điểm tối đa sẽ được quy về thang điểm tối đa là 25 điểm và không có điểm âm

	7
	Điều 4, Mục 2, điểm d) 
	d) Điểm thưởng: 

- Tham gia các đội tự quản lớp, đội hỗ trợ HSSV, đội an toàn giao thông: +5 điểm.


	Ghi cụ thể để có thể để các bạn có thể thấy chứ thật ra các phần điểm thưởng đã có quy định trong Điều 4, Mục 4, điểm a)

d) Điểm thưởng: 

- Tham gia các đội tự quản lớp, đội hỗ trợ HSSV, đội an toàn giao thông, đội tuyên truyền và tham gia các hoạt động nâng cao ý thức sinh viên trong việc chấp hành nội quy, quy chế , các hoạt động giữ gìn môi trường, bảo vệ của công, hình ảnh Nhà trường, thực hành tiết kiệm:
+ Thành viên tham gia các hoạt động trên: + 5 điểm 

+ Thành viên là đội trưởng, nhóm trưởng các hoạt động trên: +10 điểm.
Ghi chú: khi cộng điểm thưởng ở Điều 4, mục 2 sẽ không thực hiện đồng thời ở Điều 4, Mục 4

	8
	Điều 4, Mục 3
	
	Nếu tổng điểm Điều 4, Mục 3 vượt quá điểm tối đa sẽ được quy về thang điểm tối đa là 25 điểm và không có điểm âm
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	Điều 4, Mục 3,  điểm a)
	a) Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao. HSSV là người khuyết tật, được đánh giá ý thức tham gia các hoạt động tùy theo tình trạng sức khỏe phù hợp, đảm bảo sự công bằng trong từng trường hợp cụ thể:

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ, cổ vũ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do lớp, khoa tổ chức (01 lần/1điểm): +3 điểm;

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ, cổ vũ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do Nhà trường tổ chức: +5 điểm;

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ, cổ vũ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do Thành phố tổ chức: +10 điểm;

- Tham gia các buổi báo cáo chuyên đề về tình hình chính trị, thời sự, xã hội do Nhà trường tổ chức: +5 điểm.


	Bỏ phần hỗ trợ vì trùng ý với Điều 4, Mục 4, điểm b) và điểu chỉnh điểm + phù hợp

a) Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao. HSSV là người khuyết tật, được đánh giá ý thức tham gia các hoạt động tùy theo tình trạng sức khỏe phù hợp, đảm bảo sự công bằng trong từng trường hợp cụ thể:

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, cổ vũ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do lớp, khoa tổ chức (01 lần/1điểm): +3 điểm;

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, cổ vũ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do Nhà trường tổ chức: +5 điểm;

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, cổ vũ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do Thành phố tổ chức: +7 điểm;

- Tham gia các buổi báo cáo chuyên đề về tình hình chính trị, thời sự, xã hội do Nhà trường tổ chức: +5 điểm.
- Đạt giải thưởng ở các cuộc thi kể trên: 

- Đạt danh hiệu Thanh niên khỏe do Đoàn trường chứng nhận: + 5 điểm

	10
	Điều 4, Mục 3,  điểm d)
	d) Điểm thưởng:

- Tham gia phòng chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, giúp đỡ người bị nạn, nhặt của rơi: +5 điểm;

- Tham gia các câu lạc bộ đội nhóm
: +5 điểm;

- Tham gia mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện: +5 điểm;

- Tham gia tiếp sức mùa thi: +5 điểm;

- Tham gia hiến máu nhân đạo: +5 điểm;
	Giữ nguyên các ý ở Điều 4, Mục 3,  điểm d) bổ sung:

- Là chỉ huy, đội trưởng, nhóm trưởng các chiến dịch tình nguyện: + 10 điểm/ hoạt động

-Tham gia các chiến dịch tình nguyện đạt được giấy khen: 
+ Giấy khen cấp Trung ương: + 10 điểm / giấy khen

+ Giấy khen cấp Tỉnh/Thành: + 5 điểm / giấy khen

+ Giấy khen cấp Trường/Quận/Huyện: + 3 điểm / giấy khen

+ Giấy khen cấp Xã/Phường: + 2 điểm / giấy khen



	11
	Điều 4, Mục 4
	
	Nếu tổng điểm Điều 4, Mục 4 vượt quá điểm tối đa sẽ được quy về thang điểm tối đa là 20 điểm và không có điểm âm

	12
	Điều 4, Mục 4, điểm a)
	a) Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín, kỹ năng tổ chức và hiệu quả công việc của HSSV được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác của HSSV trong Nhà trường;

- Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường; Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên; Bí thư Đoàn khoa; Đội trưởng các đội nhóm cấp trường; Chủ nhiệm Câu lạc bộ cấp trường hoàn thành tốt nhiệm vụ: +10 điểm;

- Lớp trưởng; Bí thư chi đoàn lớp; Chi hội trưởng; Ủy viên Ban chấp hành Đoàn khoa; Đội phó các đội, nhóm, câu lạc bộ cấp trường, khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ: +8 điểm;

- Lớp phó; phó BT chi Đoàn; chi hội phó hoàn thành tốt nhiệm vụ: +6 điểm;

- Tổ trưởng các tổ trong lớp; Ủy viên Ban chấp hành chi đoàn, Hội sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: +4 điểm;

- Cán bộ lớp; cán bộ đoàn và trưởng, phó các đội nhóm, Hội sinh viên được Nhà trường hoặc các đoàn thể khen thưởng vì có thành tích trong công tác lớp, đoàn, đội nhóm, hội: +5 điểm;

- Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn cán bộ lớp, cán bộ đoàn: +5 điểm (vắng 01 buổi trừ 1 điểm)




- Cộng tác viên thường trực của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên: +5 điểm; 

- HSSV tham gia toàn bộ các hoạt động trong và ngoài trường hoàn thành tốt nhiệm vụ: +5 điểm;

- Đạt danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện; Sinh viên 5 tốt cấp trường: +5 điểm;

- HSSV là Đảng viên được chi bộ cơ sở xác nhận là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ: +5 điểm;

- HSSV là Đoàn viên được cơ sở Đoàn xác nhận là Đoàn viên tích cực: +5 điểm;


	Giữ nguyên các ý ở Điều 4, Mục 4, điểm a) bổ sung ( các ý gạch dưới, tô đỏ):

- Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường; Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên; Bí thư Đoàn khoa; Đội trưởng các đội nhóm cấp trường; Chủ nhiệm Câu lạc bộ cấp trường hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ huy trưởng, đội trưởng các chiến dịch tình nguyện: +10 điểm;

- Lớp trưởng; Bí thư chi đoàn lớp; Chi hội trưởng; Ủy viên Ban chấp hành Đoàn khoa; Đội phó các đội, nhóm, câu lạc bộ cấp trường, khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ huy phó, đội phó các chiến dịch tình nguyện:: +8 điểm;

- Đạt danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện; Sinh viên 5 tốt cấp trường, Học sinh 3 tiểu : +5 điểm;

- Được kết nạp Đoàn TNCS HCM: + 3 điểm

- Được kết nạp là Đảng viên Đảng CSVN: + 5 điểm

	13
	Điều 4, Mục 4, điểm b)
	b) Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, khoa và Nhà trường;
- Tham gia và hỗ trợ các cuộc thi học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp khoa: +2 điểm;

- Tham gia và hỗ trợ các cuộc thi học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp trường: +5 điểm;

- Tham gia và hỗ trợ các cuộc thi học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp thành phố
: +10 điểm
	b) Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, khoa và Nhà trường;
- Tham gia và hỗ trợ các cuộc thi học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp khoa: +5 điểm;

- Tham gia và hỗ trợ các cuộc thi học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp trường: +7 điểm;

- Tham gia và hỗ trợ các cuộc thi học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp thành phố: +10 điểm;

	14
	Điều 4, Mục 4, điểm c)
	c) Có thành tích trong nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng (bằng khen, giấy khen. . .);

- Tham gia các cuộc thi và đạt giải cấp trường: +5 điểm;

- Tham gia kỳ thi cấp trường nhưng không đạt giải: +2 điểm.
	c) Có thành tích trong nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng (bằng khen, giấy khen. . .);
Đạt giải các cuộc thi cấp trường:
· Giải I: + 5 đ/chương trình

· Giải II: + 4 đ/chương trình

· Giải III: + 3 đ/chương trình

· Các phụ và các giải còn lại thấp hơn giải III: +2 đ/chương trình
Đạt giải các cuộc thi cấp khoa:
· Giải I: + 4 đ/chương trình

· Giải II: + 3 đ/chương trình

· Giải III: +2 đ/chương trình

· Các phụ và các giải còn lại thấp hơn giải III: +1 đ/chương trình
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	Điều 4
	Điểm thưởng: Được cộng vào điểm tổng của 04 tiêu chí trên

Đối với những HSSV đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, rèn luyện; “người tốt - việc tốt”; cộng tác viên được Đoàn thanh niên - Hội sinh viên khen thưởng; được chọn cử tham gia thi Olympic các môn học từ cấp thành phố trở lên, tham gia nghiên cứu khoa học, có bài viết được đăng báo, tạp chí, hội nghị, các hoạt động xã hội và những lĩnh vực khác được Hiệu Trưởng thưởng điểm rèn luyện (Mức điểm từ 5 đến 10 điểm).

- Tham gia nghiên cứu khoa học: +10 điểm;

- Tham gia các cuộc thi và đạt giải cấp thành phố, toàn quốc: +10 điểm;

- Tham gia nhưng không đạt giải: +5 điểm;

- Cộng tác viên: +10 điểm.


	Điểm thưởng: Được cộng vào điểm tổng của 04 tiêu chí trên

Đối với những HSSV đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, rèn luyện; “người tốt - việc tốt”; cộng tác viên được Đoàn thanh niên - Hội sinh viên khen thưởng; được chọn cử tham gia thi Olympic các môn học từ cấp thành phố trở lên, tham gia nghiên cứu khoa học, có bài viết được đăng báo, tạp chí, hội nghị, các hoạt động xã hội và những lĩnh vực khác được Hiệu Trưởng thưởng điểm rèn luyện (Mức điểm từ 5 đến 15 điểm).
- Tham gia chương trình SV NCKH , vườn ươm NCKH, ý tưởng sáng tạo sinh viên và các cuộc thi học thuật: +7 điểm/chương trình cấp trường, +10 điểm /chương trình cấp thành
- Đạt giải các cuộc thi cấp Thành:
· Giải I: + 10 đ/chương trình

· Giải II: + 9 đ/chương trình

· Giải III: +8 đ/chương trình

· Các phụ và các giải còn lại thấp hơn giải III: +7 đ/chương trình
· Tham gia nhưng không đạt giải : + 5 điểm
- Đạt giải các cuộc thi cấp Toàn Quốc:
· Giải I: + 15 đ/chương trình

· Giải II: + 14 đ/chương trình

· Giải III: +13 đ/chương trình

· Các phụ và các giải còn lại thấp hơn giải III: +12 đ/chương trình
· Tham gia nhưng không đạt giải : + 10 điểm
- Cộng tác viên: +10 điểm.


